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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 06 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nhiệm vụ đầu tư chuyển đối số tại Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Họ và tên: ThS. Phạm Quốc Huy. 

- Chức vụ: chuyên viên phòng Hành chính Quản trị. 

- Số điện thoại: 0908410188. 

3. Cách thức tiếp nhận báo gia: 

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Hành chính Quản trị – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hoặc địa chỉ Email: huypq@pasteurhcm.edu.vn. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến trước 16h00 ngày 08 tháng 06 năm 2026 (Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét) 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/06/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục đầu tư (Chi tiết phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Kho Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh – Số 167, đường Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Mẫu báo giá để nhà cung cấp tham khảo: (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để báo cáo); 

- Phòng HCQT (CNTT) để đăng tin; 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

 

 

Võ Quốc Khánh 
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Phụ lục I 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá Số:          /PAS-HCQT ngày       /06/2026 của Phòng Hành chính quản trị 

STT Danh mục đề xuất Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

I 

Phần mềm (Hệ thống quản lý tập trung: PIHCMC-QLTT): Phần mềm hệ thống và phần mềm chuyên môn là một thể thống nhất, xây dựng dựa trên một 

nền tảng cốt lõi gọi là Core Platform, dưới đây là mô tả chung của các phần mềm hệ thống, chi tiết về yêu cầu kỹ thuật. Giai đoạn đầu tư năm 2026 gồm 07 

phân hệ và sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp vào năm 2027.  

Yêu cầu: Bảo hành tối thiểu 12 tháng sau nghiệm thu. Bàn giao đầy đủ Bộ cài đặt phần mềm, tập huấn, đào tạo chuyển giao sử dụng, quản trị phần mềm. 

Thời gian lưu trữ dữ liệu đúng theo quy định của pháp luật 

1 Core Platform: Xây dựng nền 

tảng lõi bao gồm trục tích hợp 

API Gateway và quản lý định 

danh tập trung (IAM/SSO). 

Core Platform là nền tảng phần mềm lõi, giữ vai trò “bộ não” của hệ thống PIHCMC-

QTTT theo mô hình kiến trúc vận hành tổng thể giai đoạn 2026–2030 (mục 1.2). Core 

Platform cung cấp các năng lực dùng chung và cơ chế điều phối thống nhất để các 

phân hệ nghiệp vụ (nhân sự, công văn, công việc/KPI, lưu trữ, phòng khám, tiêm 

chủng…) vận hành đồng bộ, không rời rạc và không trùng lặp dữ liệu. 

Theo kiến trúc phân tầng, Core Platform là lớp nền tảng lõi tập trung, bao gồm tối thiểu: 

(i) quản lý danh tính và truy cập tập trung, làm điểm kiểm soát duy nhất cho toàn bộ 

hoạt động đăng nhập và phân quyền; (ii) cơ chế điều phối quy trình nghiệp vụ để số hóa 

luồng phê duyệt, giao việc và xử lý hồ sơ; (iii) cổng điều phối truy cập để kiểm soát, 

định tuyến và ghi nhận yêu cầu; (iv) các dịch vụ dùng chung (thông báo, lưu trữ tệp, 

báo cáo, ghi nhật ký kiểm tra…); (v) cơ chế dữ liệu tập trung, bảo đảm “một nguồn dữ 

liệu đúng” cho danh mục, nhân sự và các dữ liệu dùng chung; và (vi) cơ chế giám sát, 

ghi nhật ký phục vụ vận hành an toàn thông tin theo cấp độ 3. 

1. Hệ thống IAM/SSO – Quản lý danh tính và xác thực tập trung: 

 Đăng nhập một lần: Người dùng đăng nhập một lần và sử dụng thống nhất trên toàn 

bộ các phân hệ theo cơ chế xác thực tập trung (theo mô tả tại mục 1.3.1). 

 Xác thực nhiều yếu tố: Bắt buộc đối với tài khoản quản trị hệ thống/quản trị phân hệ; 

có thể áp dụng theo chính sách cho các nhóm người dùng xử lý dữ liệu nhạy cảm. 

 Quản lý phiên làm việc: Phiên truy cập được quản lý tập trung; tự động đăng xuất khi 

không hoạt động theo cấu hình; thu hồi phiên ngay khi người dùng đăng xuất, đổi mật 

khẩu hoặc tài khoản bị khóa. 

 Phân quyền thống nhất: Sau khi mở rộng hệ thống, kết hợp phân quyền theo vai trò 

và phân quyền theo thuộc tính (đơn vị công tác, phạm vi dữ liệu) để bảo đảm “đúng 

người – đúng việc – đúng dữ liệu”. 
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 Đồng bộ dữ liệu người dùng: Tự động đồng bộ danh sách cán bộ, phòng/đơn vị và 

trạng thái công tác từ phân hệ nhân sự để bảo đảm dữ liệu dùng chung thống nhất. 

 Khả năng liên thông mở rộng: Hỗ trợ kết nối xác thực với các hệ thống bên ngoài (khi 

có yêu cầu trong giai đoạn 2027–2030) theo các chuẩn liên thông phổ biến, bảo đảm 

khả năng tích hợp lâu dài. 

2. Mô hình phân quyền theo vai trò và theo thuộc tính (RBAC + ABAC): 

- RBAC: Vai trò/chức danh được phân công trong cơ cấu tổ chức 

- ABAC: Thuộc tính người dùng + dữ liệu + bối cảnh truy cập (đơn vị, phạm vi dữ liệu, 

ca trực, thời điểm…) 

2 Quản lý Nhân sự - Tiền lương: 

Số hóa toàn diện hồ sơ cán bộ 

và tối ưu hóa quản trị nguồn 

nhân lực. 

Phân hệ HRM là nguồn dữ liệu Master Data cho toàn hệ thống – mọi người dùng, vai 

trò, phòng ban đều được quản lý từ HRM. Đây là phân hệ nghiệp vụ cốt lõi nhất trong 

nhóm hành chính, lưu trữ lịch sử trọn vòng đời của 1 hồ sơ người dùng: từ lúc bắt đầu 

công tác tại Viện đến lúc nghỉ hưu. Thời gian sau khi người dùng nghỉ hưu, lưu trữ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

a. Quản lý hồ sơ nhân sự 

- Hồ sơ toàn diện: Thông tin cá nhân (CCCD, BHXH, địa chỉ), thông tin công vụ (ngạch 

bậc, hệ số lương, loại hợp đồng, thâm niên), thông tin đào tạo (bằng cấp, chứng chỉ), 

thông tin Đảng và đoàn thể. 

- Quản lý hợp đồng: Phân loại viên chức, hợp đồng theo NĐ 111/2022/NĐ-CP, cộng 

tác viên. Cảnh báo tự động trước 30/60/90 ngày khi hợp đồng sắp hết hạn. 

- Lộ trình nghề nghiệp: Lịch sử bổ nhiệm, điều chuyển, nâng ngạch, nâng bậc lương; 

quy trình bổ nhiệm/miễn nhiệm có luồng phê duyệt điện tử. 

- Khai báo tài sản: Biểu mẫu kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định; lưu trữ 

lịch sử kê khai. 

b.  Chấm công và tiền lương 

- Chấm công đa phương thức: Thẻ từ/vân tay (tích hợp máy chấm công vật lý qua 

API), trên WebUI, cách nhập chấm công bởi quản lý trực tiếp. 

- Tính lương tự động: Lương theo ngạch bậc kết hợp dữ liệu chấm công, nghỉ phép, 

làm thêm giờ. Phụ cấp đặc thù ngành y cấu hình linh hoạt. 

- Tích hợp BHXH/BHYT/BHTN: Tính trích nộp tự động; xuất dữ liệu khai báo 

BHXH điện tử. 

- Phiếu lương điện tử: Gửi phiếu lương qua email hoặc xem trên WebUI. Thời gian 

lưu trữ Lưu trữ đúng theo quy định của pháp luật 

c.  Đánh giá nhân viên và tuyển dụng 

- Đánh giá định kỳ: Tháng, quý, năm; biểu mẫu điện tử theo Thông tư 13/2023/TT-

BNV.  
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- Thi đua khen thưởng: Hồ sơ đề xuất khen thưởng; luồng phê duyệt điện tử từ cấp 

phòng đến Viện. 

- Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý quy trình xét tuyển; kế hoạch đào tạo và theo dõi 

kết quả. 

3 Quản lý văn thư đi/đến tích hợp 

chữ ký số và kết nối trục liên 

thông văn bản quốc gia: Thiết 

lập quy trình ký số và liên thông 

văn bản quốc gia. 

Phân hệ có yêu cầu pháp lý cao nhất, tuân thủ Luật Giao dịch điện tử 20/2023/QH15, 

NĐ 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, kết nối trục NGSP. Mục tiêu: văn phòng 

không giấy tờ (Paperless Office) trong nội bộ Viện. Thời gian lưu dữ liệu theo đúng 

quy định của pháp luật 

a.  Quản lý công văn đến và đi 

- Tiếp nhận công văn đến: Qua 3 kênh: (1) Kết nối trực tiếp với trục NGSP ( giai 

đoạn nâng cấp) ; (2) Upload file scan văn bản giấy; (3) Email chính thức. Đánh 

số đến tự động, phân loại, theo dõi trạng thái xử lý. 

- Soạn thảo công văn đi: Giao diện soạn thảo tích hợp với mẫu theo NĐ 

30/2020/NĐ-CP. Luồng phê duyệt đa cấp. 

- Phát hành và lưu trữ: Văn bản sau khi ký số được đánh số tự động, phát hành qua 

NGSP và lưu trữ tự động vào Hệ thống Lưu trữ điện tử. 

b.  Kết nối trục liên thông NGSP và ký số 

- Có khả năng nâng cấp kết nối hai chiều với NGSP: Nhận và gửi văn bản điện tử 

liên cơ quan theo chuẩn QCVN 102:2016/BTTTT; xác minh bằng Client 

Certificate; theo dõi trạng thái phản hồi. 

- Ký số tập trung (Centralized Signing Server): Hệ thống ký số máy chủ sử dụng 

thiết bị lưu trữ khóa phần cứng (HSM) hoặc chữ ký số CA, ký số hàng loạt không 

cần USB token. Chuẩn CAdES/XAdES, PKI quốc gia. 

- Chứng thư số tổ chức: Sử dụng chứng thư số pháp nhân của Viện cho văn bản đi 

chính thức; cấp bởi CA được Bộ TTTT cấp phép. 

- Chữ ký số cá nhân: 400 tài khoản ký số cá nhân thuộc tổ chức; ký từ xa (Remote 

Signing) trực tiếp trên WebUI theo chuẩn PKCS#11. 

- Xác minh chữ ký nhận vào: Tự động xác minh tính hợp lệ của chữ ký số (chuỗi 

chứng thư, hạn sử dụng, trạng thái thu hồi) khi nhận văn bản từ bên ngoài. 

HT 1 

4 Lưu trữ điện tử và Số hóa tài 

liệu: Xây dựng kho dữ liệu số 

dùng chung, phục vụ tra cứu tức 

thì. 

Phân hệ số hóa và quản lý toàn bộ tài liệu lưu trữ của Viện theo Luật Lưu trữ số 

33/2024/QH15 và tiêu chuẩn ISO 15489. Nền tảng tiến tới văn phòng không giấy tờ. 

a. Phân loại, cấu trúc và siêu dữ liệu 

- Cấu trúc theo chức năng: Hành chính – Nhân sự – Tài chính – Chuyên môn y tế – 

Nghiên cứu khoa học – Đào tạo – Pháp lý. 

- Mã hóa hồ sơ: Mỗi tài liệu được gán Document ID duy nhất; thể loại; thời hạn bảo 

quản (theo TT 09/2021/TT-BNV); phân loại bảo mật. 

- Siêu dữ liệu (Metadata): Tên tài liệu, người tạo, ngày tạo, ngày chỉnh sửa, phiên 

bản, từ khóa, mô tả – phục vụ tìm kiếm toàn văn hiệu quả. 
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b. Số hóa, tìm kiếm và quản lý vòng đời 

- Số hóa tài liệu giấy: Scan + OCR (nhận dạng ký tự quang học) chuyển thành văn 

bản có thể tìm kiếm. Hỗ trợ xử lý hàng loạt (batch) hàng nghìn trang mỗi ngày. 

- Tìm kiếm toàn văn (Full-text Search): Tìm kiếm nội dung bên trong văn bản, kể 

cả tài liệu đã OCR. Kết quả < 5 giây với kho hàng triệu trang. 

- Kiểm soát phiên bản: Mọi chỉnh sửa tạo phiên bản mới; giữ nguyên phiên bản cũ; 

có thể khôi phục. 

- Quản lý vòng đời tài liệu: Theo dõi thời hạn bảo quản; cảnh báo trước 6 tháng và 

1 tháng khi sắp đến hạn tiêu hủy. Quy trình tiêu hủy có luồng phê duyệt và biên 

bản theo Luật Lưu trữ. 

5 Quản lý Công việc và tổng hợp 

báo cáo theo chỉ số KPI: Tự 

động hóa việc giám sát hiệu quả 

hoạt động theo thời gian thực 

qua Dashboard lãnh đạo. 

Phân hệ thay thế hoàn toàn quy trình giao việc qua email, điện thoại và Excel. Công cụ 

quản lý hiệu suất tổ chức cho phép lãnh đạo theo dõi toàn bộ hoạt động theo thời gian 

thực. 

a. Quản lý công việc và nhiệm vụ 

- Phân công điện tử: Giao việc trực tiếp trên hệ thống cho cá nhân hoặc nhóm, kèm 

deadline, mức ưu tiên và tài liệu đính kèm. 

- Theo dõi theo thời gian thực: Trạng thái công việc (Chưa bắt đầu/Đang thực 

hiện/Chờ phê duyệt/Hoàn thành/Trễ hạn) cập nhật tức thời cho người giao và 

người nhận. 

- Nhắc nhở tự động: Gửi nhắc qua email và WebUI trước deadline (3 ngày, 1 ngày) 

và khi trễ hạn. 

- Audit trail: Mọi thay đổi trạng thái và nội dung công việc được ghi nhận đầy đủ 

với thông tin người thực hiện và thời gian. 

b. Hệ thống KPI 

- Phân rã KPI theo cấp bậc: Từ cấp Viện → cấp phòng/khoa → cấp cá nhân theo 

nguyên tắc OKR/KPI cascade. 

- Đo lường KPI tự động: Kết nối với các phân hệ khác để thu thập dữ liệu KPI (số 

công văn xử lý đúng hạn, số bệnh nhân khám,...). 

- Dashboard KPI thời gian thực: Lãnh đạo Viện có dashboard toàn Viện; trưởng 

phòng có dashboard đơn vị mình. 

- Báo cáo KPI tự động: Tổng hợp và xuất báo cáo tháng, quý, năm với biểu đồ trực 

quan hóa xu hướng. 

HT 1 

6 Quản lý Phòng khám đa khoa: 

Quản lý tiêm chủng và phòng 

khám ngoại trú. 

Phân hệ phục vụ khám tổng quát ngoại trú và tiêm chủng vắc-xin dịch vụ tại Viện 

Pasteur TPHCM; tuân thủ quy định Bộ Y tế về hồ sơ bệnh án điện tử; kết nối hệ thống 

y tế quốc gia. 

a. Quản lý phòng khám ngoại trú 

- Đặt lịch và đăng ký khám: Đặt lịch trực tuyến qua WebUI; quản lý hàng đợi khám 

thông minh giảm thời gian chờ. 
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- Tiếp đón và xác minh BHYT: Nhập thông tin bệnh nhân; quét thẻ BHYT; xác 

minh tư cách hưởng BHYT trực tuyến qua cổng BHXH. 

- Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR): Bác sĩ ghi chép bệnh án điện tử (anamnesis, khám 

lâm sàng, chẩn đoán ICD-10) ngay trong phòng khám. 

- Kê đơn điện tử: Kê đơn với kiểm tra tương tác thuốc, liều lượng, chống chỉ định. 

Xuất đơn điện tử ký số theo TT 04/2022/TT-BYT. 

- Thanh toán và hóa đơn điện tử: Tính phí tự động; thanh toán đa phương thức; xuất 

hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP. 
b. Quản lý tiêm chủng vắc-xin 

- Đặt lịch và kiểm tra trước tiêm: Bệnh nhân đặt lịch trực tuyến; hệ thống gợi ý lịch 

tiêm theo phác đồ; kiểm tra chống chỉ định và cảnh báo tự động. 

- Quản lý kho vắc-xin: Tồn kho theo nguyên tắc FEFO; cảnh báo dưới ngưỡng tối 

thiểu; theo dõi nhiệt độ bảo quản (Cold Chain monitoring). 

- Sổ tiêm chủng điện tử: Ghi nhận đầy đủ (loại vắc-xin, số lô, hạn sử dụng, bác sĩ 

tiêm, ngày tiêm); nhắc lịch mũi tiếp theo tự động qua SMS/email. 

- Kết nối hệ thống TCQG: Đồng bộ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quốc gia theo 

chuẩn HL7 FHIR R4. 

7 Cổng thông tin điện tử người 

dùng (WebUI): Tạo dựng giao 

diện tương tác thống nhất, thân 

thiện trên đa thiết bị cho toàn 

thể cán bộ nhân viên. 

WebUI là giao diện người dùng duy nhất của toàn bộ hệ thống. Mọi người dùng truy 

cập qua trình duyệt web tiêu chuẩn – không cần cài đặt phần mềm riêng lẻ. 

a Kiến trúc giao diện 

- Ứng dụng web đơn trang (SPA – Single Page Application): Giao diện tải một lần, 

cập nhật nội dung động không cần tải lại trang. Trải nghiệm mượt mà như ứng 

dụng desktop. 

- Thiết kế đáp ứng (Responsive Design): Tự động điều chỉnh bố cục phù hợp máy 

tính, điện thoại, tablet. Chuẩn tối thiểu: 1280×768 (desktop), 375×667 (mobile). 

- Progressive Web App (PWA): Hỗ trợ cài đặt biểu tượng trên điện thoại, thông báo 

push, làm việc hạn chế khi mất kết nối tạm thời. 

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Việt (mặc định) và Tiếng Anh. Dễ dàng bổ sung ngôn 

ngữ khác. 

b Tính năng cổng thông tin cá nhân hóa 

- Dashboard cá nhân hóa: Mỗi người dùng có trang chủ riêng với widget hiển thị 

thông tin liên quan: công việc hôm nay, công văn chờ duyệt, lịch họp, thông báo 

mới. 

- Điều hướng thông minh: Chỉ hiển thị phân hệ và chức năng người dùng có quyền 

truy cập. 

- Tìm kiếm toàn cục: Tìm kiếm xuyên suốt các phân hệ từ một ô duy nhất (nhân 

viên, công văn, tài liệu, bệnh nhân,...) với full-text search. 

HT 1 
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- Trung tâm thông báo hợp nhất: Tất cả thông báo từ các phân hệ tập hợp tại một 

điểm, hỗ trợ email và thông báo trình duyệt. 

II HẠ TẦNG  TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢOAN TOÀN THÔNG TIN CẤP ĐỘ 3: Gói 12 tháng 

A Hạ tầng Cloud 
 

  

1 Cụm máy chủ nền tảng  

(vResource pool) 

vCPU  32  

RAM  176  

SSD  1.200  

IP Public  1 

Gói 2 

2 Cụm máy chủ ứng dụng 

(vResource pool) 

vCPU  46  

RAM  160  

SSD  1.500  

HDD  5.000 

Gói 2 

3 Cụm máy chủ Cơ sở dữ liệu 

(vResource pool) 

vCPU  48  

RAM  128  

SSD  900  

IP Public  1 

Gói 2 

4 Cụm máy chủ Backup dữ liệu 

(Dữ liệu dự phòng) (vResource 

pool) 

vCPU  32  

RAM  128  

SSD  900  

HDD  5.000  

IP Public  1 

Gói 3 

5 Vận hành (Managed Service) 
Dịch vụ vận hành khai thác Cloud lớp OS: 

- Giám sát hệ thống 

- Xử lý cảnh báo sự cố 

- Hỗ trợ phân tích và đề xuất giải pháp xử lý sự cố 

- Quản lý tác động (tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch, thực hiện tác động, thông báo kết 

quả) 

- Bảo dưỡng hệ thống 

- Hỗ trợ các đơn vị liên quan đến công tác vận hành khái thác 

Gói 27 

6 Thuê bao Đường Intrernet Băng 

thông trong nước 100Mbps 

Thuê bao Đường Intrernet Băng thông trong nước 100Mbps, báo giá gói thuê bao 12 

tháng 
Gói 2 

B Bản quyền phần mềm 
 

  

1 Phần mềm CSDL 
Microsoft SQL Server Standard 2022 

Giấy phép 

(License) 

1 

C Giải pháp ATTT hệ thống cấp 

độ 3 
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1 vFirewall HA 12 tháng 
vFirewall HA 12 tháng: 

- Tính năng: 

Firewall NGFW 

VPN site to site 

VPN Client to site 

IPS (Intrusion Prevention System) 

Anti Malware/Antivirus 

NAT (Network Address Translation) outbound 

Chuyển tiếp cổng (Port Forwarding) 

Cổng thông tin (Captive Portal) 

- Thông số kỹ thuật:  

1000 Mbps thông lượng tường lửa 

270 Mbps thông lượng khi bật tính năng bảo mật 

1.000 CCU số phiên đồng thời tối đa 

Gói 1 

2 Web Application Firewall 

(WAF) – 12 tháng 

Số lượng domain: 01 

Lớp bảo vệ giảm thiểu tấn công DDOS tầng mạng (Mitigate DDoS Layer 3.4) 

Lớp bảo vệ giảm thiểu tấn công DDOS tầng ứng dụng. tầng mạng (Mitigate DDoS 

Layer 4. layer 7) 

Tần suất request tối đa 500 rps 

Thêm tập luật tùy chỉnh 25 

Quản lý ACL Blacklist & Whitelist (IP. URI) 

Gói 1 

3 Dịch vụ giám sát ATTT - 12 

tháng 

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin 24/7, support xử lý sự cố an toàn thông tin 8/5. Bao 

gồm: 

- Giám sát ATTT thiết bị đầu cuối (máy chủ) 

- Giám sát ATTT lớp mạng 

- Giám sát ATTT ứng dụng 

- Xử lý cảnh báo ATTT 

- Thời gian xử lý cảnh báo 

- Báo cáo ATTT 

Gói 1 

D Chữ ký số 
Chữ ký số CA Cloud 

Giấy phép 

(License) 

400 

E Đường truyền 
Băng thông trong nước 500Mbps, Quốc tế 10Mbps 

Gói 2 

III THIẾT BỊ MẠNG NỘI BỘ 

1 Thiết bị chuyển mạch lõi (Core 

Switch) 

Cấu hình tương đương hoặc tốt hơn: 

- Cổng uplink 10 Gbps SFP+: tối thiểu 4 cổng 10GbE SFP+; hỗ trợ module quang và 

cáp DAC. 

- Cổng downlink 1 Gbps: tối thiểu 24 cổng RJ-45 Gigabit Ethernet 

Cái 1 
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2 Thiết bị chuyển mạch L2 

(Access Switch) 

Cấu hình tương đương hoặc tốt hơn: 

- Cổng uplink 10 Gbps SFP+: tối thiểu 2 cổng 10GbE SFP+  

- Cổng truy cập 1 Gbps: tối thiểu 24 cổng RJ-45 PoE+ 

Cái 2 

3 Gói thi công lắp đặt, cấu hình hệ 

thống mạng 

Gói dịch vụ cấu hình thiết bị Core Switch và Switch Access mới tương thích với 

hệ thống hiện hữu, đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống mạng 
Gói 1 

  



Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo 

giá cho các …………. (Tên hàng hóa) như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa(2) 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sản 

xuất(3) 

Thông 

số kỹ 

thuật(4) 

Mã 

HS 

(nếu 

có)(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn 

vị 

tính(7) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(nếu có)(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

1 …             

2 ….             

n …             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 

của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù 

hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 

thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu 

cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho 

Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng 

hóa. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Thông số kỹ thuật của từng thiết bị y tế (nếu hàng hóa 
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được phân loại là thiết bị y tế). 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS (nếu có), xuất xứ của hàng hóa. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Đơn vị tính, số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 

lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. Giá trị 

ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 

(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Đơn giá yêu cầu phải là số nguyên. 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận 

chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước (nếu có). 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mức thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa. 

 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành 

tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng 

Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm 

ngày kết thúc nhận báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên 

Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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